
Ngày thi:……./07/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1411533793 Phan Minh Châu Nam 1995 14TDSP05

2 1511539087 Nguyễn Tiến Đăng Nam 25/03/1994 15TDSP41

3 1411513351 Bùi Đức Duy Nam 01/06/1982 14TDSP41

4 1311523607 Lê Lộc Duy Nam 09/09/1995 14TDSP06

5 1511538115 Nguyễn Thị Thùy Duyên Nữ 21/03/1997 15TDSP02

6 1311523868 Lương Thị Giàu Nữ 01/09/1994 13TDSP06

7 1311522762 Châu Thị Hải Nữ 08/10/1993 13TDSC01

8 1511540498 Trương Thanh Hải Nam 30/05/1995 15TDSP02

9 1411535344 Nguyễn Phi Hiển Nam 14/11/1992 14TDSP42

10 1411513459 Hoàng Thị Hoa Nữ 19/09/1995 14TDSP03

11 1500000039 Lưu Văn Huấn Nam 20/08/1996 15TDSP40

12 1411535655 Nguyễn Thúy Loan Nữ 15/10/1990 14TDSK01

13 1411513391 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 12/06/1986 14TDSP02

14 1511538977 Nguyễn Thị Thoại Miêu Nữ 23/01/1990 15TDSP41

15 1411530241 Trần Đức Minh Nam 15/01/1993 14TDSP42

16 1511541451 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 23/02/1996 15TDSP02

17 1400000007 Châu Ái Nhi Nữ 20/09/1993 14TDSP01

18 1411535288 Trần Thị Huỳnh Như Nữ 15/09/1996 14TDSP06

19 1411535289 Huỳnh Ngọc Như Nữ 22/03/1996 14TDSP06

20 1511543256 Neáng Lét Srây Nuốth Nữ 22/03/1995 15TDSP02

Ghi chú:

Danh sách gồm 20 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

Ngày sinh Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2018(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 01 

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Lớp học Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

Hội đồng thi tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



Ngày thi:……./01/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1411531328 Huỳnh Bá Phước Nam 24/11/1993 14TDSP04

2 1411514122 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 10/11/1994 14TDSP03

3 1511539240 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 28/09/1996 15TDSP02

4 1311526686 Lê Thị Thi Nữ 17/09/1995 13TDSC01

5 1411533266 Nguyễn Thị Tho Nữ 09/06/1994 14TDSP05

6 1411532927 Phạm Thị Trang Nữ 04/03/1985 14TDSP42

7 1411535226 Võ Hồng Trang Nữ 30/10/1995 14TDSP06

8 1411533428 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 21/09/1999 14TDSC01

9 1511538577 Trần Mỹ Tú Nữ 10/06/1993 15TDSP01

10 1411534806 Trần Thị Út Tư Nữ 02/09/1994 14TDSP05

11 1400000111 Lê Thụy Tường Vi Nữ 25/11/1985 14TDSP01

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ghi chú:

Danh sách gồm ….. sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

Hội đồng thi tốt nghiệp

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề số Ký tên

Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1

Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ
Điểm

Ghi chú

Ca thi: 02

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2018(TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT
Mã sinh 

viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH


